
1 

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-TTYT               Sơn Tây, ngày  10  tháng 9 năm 2025 
  

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ 

Về việc sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng Lan và mạng Wifi phục vụ triển 

khai bệnh án điện tử tại Trung Tâm Y Tế Sơn Tây 

 

Kính gửi: Quý Công ty, các nhà cung cấp về linh vực Công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

Căn cứ Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 15/5/2025 của UBND tỉnh về triển 

khai hồ sơ bệnh án điện tử; kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh; Công văn số 148/UBND-KGVX ngày 09/7/2025 của UBND 

tỉnh về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi trong 06 tháng 

cuối năm 2025; Công văn số 354/UBND-KGVX ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh về 

đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử; Công văn số 524/SYT-TCHC ngày 31/7/2025 

của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc triển khai chiến dịch 45 ngày đêm tăng tốc bệnh án 

điện tử; Thông tư 54/2017/TT-BYT; Thông tư 13/2025/TT-BYT; Quyết định số 

1150/QĐ-BYT ngày 04/04/2025 của Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch triển khai bệnh án 

điện tử; 

Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-TTYT ngày 10/04/2025 của Trung Tâm Y tế Sơn 

Tây về việc triển khai Bệnh án điện tử (EMR); Căn cứ vào biên bản khảo sát hiện 

trạng hạ tầng mạng ngày 09/9/2025; Công văn số 178/TTYT về việc tập trung triển 

khai “Chiến dịch 45 ngày đêm” thực hiện Bệnh án điện tử;  

Trung tâm Y tế Sơn Tây, kính mời các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ có đủ năng 

lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu cung cấp báo giá: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng 

mạng Lan và mạng Wifi phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Trung Tâm Y Tế Sơn Tây 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Tên Báo Giá: Báo giá Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng Lan và 

mạng Wifi phục vụ triển khai bệnh án điện tử tại Trung Tâm Y Tế Sơn Tây;   

2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Tây 

3.  Địa chỉ: Thôn Tan Via, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Báo giá bao gồm các nội dung và tài liệu, thông tin sau: 

- Tên hàng hóa, quy cách hoặc thông số kỹ thuật, số lượng, đơn vị tính, 

đơn giá, thành tiền (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác 

liên quan); 

- Tài liệu nhà thầu kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

(bản sao) nếu Nhà thầu là hộ kinh doanh; 
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- Nhà thầu phải có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

6. Mục đích của báo giá: Xây dựng giá gói thầu và giá dự thầu. 

7. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận qua đường Bưu điện tại địa chỉ: Bộ Phận Văn thư Trung tâm Y 

tế Sơn Tây; Thôn Tan Via, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Nhận qua email: sontay-syt@quangngai:gov.vn 

Lưu ý: - Bì hồ sơ gửi đến Trung Tâm phải còn nguyên niêm phong của 

nhà cung cấp, và bìa gi rõ nội dung như sau: 

- Tên Báo Giá : Báo Giá sửa chữa hệ thống mạng Lan, Wifi của 

Trung Tâm Y Tế Sơn Tây và “ KHÔNG ĐƯỢC MỞ BÁO GIÁ” 

- Tên nhà cung cấp : 

- Địa chỉ nhà cung cấp: 

- Bì hồ sơ gửi bằng đường bưu điện phải có dấu của Bưu điện 

8. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo ngày 10/9/2025 đến 

17 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2025; 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

9. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

báo giá 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Có Phụ lục kèm theo 

2. Địa điểm triển khai: Tại Trung tâm Y tế Sơn Tây 

3. Thời gian triển khai dự kiến: Quí III năm 2025. 
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

hợp đồng theo thỏa thuận. 

5. Các thông tin khác: Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi 

phí quản lý và các chi phí khác (nếu có). 

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, Các PGĐ; 

- Website TTYT Sơn Tây; 

- Lưu: VT, KHTHĐD; 

                                  

 

       Châu Nguyễn Thương 
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PHỤ LỤC : DANH MỤC, SỐ LƯỢNG 

(Ban hành kèm theo thông báo số 242/TB-TTYT ngày 10/9/2025 

của Trung Tâm Y tế Sơn Tây 

STT Nội Dung Thông số kỹ thuật ĐVT SL   

1 

Thiết bị cân 

tải 1000 thiết 

bị đồng thời. 

Thiết bị Cân Tải  1000 thiết bị đồng thời 

- Bộ xử lý : AL 32400 

- Số lõi CPU : 4 nhân 

- Giấy phép router OS : 6 

- Hệ điều hành : Router OS 

- Bộ nhớ Ram : 4Gb DDR4 

- Bộ nhớ lưu trữ : 128MB 

- Điện áp tiêu thụ : 33W 

- Dual redundant power supply 

- Cổng Ethernet : 16 cổng 1gb 

- Số cổng SFP : 2 cổng 10Gb 

Cái 1 

2 
Switch 8 - 

Port Gigabit 

Switch  8-Port Gigabit 
- 8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps 

- 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ 

MDI/MDIX tự động 

- Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm 

năng lượng đến 80% 

- Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc đế treo tường 

- Cắm vào và sử dụng, không đòi hỏi phải cấu hình 

Cái 3 

Smart Switch  8-Port Gigabit 
- 8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps 

- 8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ 

MDI/MDIX tự động 

- Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo 

 giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* 

- Hỗ trợ IEEE 802.3x hỗ trợ điều khiển luồng cho chế độ 

song công và backpressure cho chế độ bán song công 

- Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc đế treo tường và gắn 

Rack 

Cái 5 

3 

Switch POE  

8 - Port 

Gigabit 

Smart Switch  8-Port Gigabit 
- 8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps 

- Hỗ trợ chuẩn 802.3af/at, công suất lên đến 30W mỗi 

cổng. 

 - Switching Capacity 16Gbps: Hiệu suất cao, tốc độ 

truyền tải nhanh chóng. 

 -Tính năng Extend Mode: Mở rộng phạm vi PoE lên 

đến 250m. 

 - PoE Auto Recovery: Đảm bảo hoạt động liên tục. 

 - Thiết kế không quạt: Hoạt động êm ái, lý tưởng cho 

môi trường làm việc yên tĩnh. 

 Kích thước nhỏ gọn: Dễ dàng lắp đặt trên bàn hoặc gắn 

tường. 

Cái 4 
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4 
Switch 16 - 

Port Gigabit 

 

- 16 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps 

- Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo 

 giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* 

- Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự 

động đàm phán 

- Hỗ trợ IEEE 802.3x hỗ trợ điều khiển luồng cho chế độ 

song công và backpressure cho chế độ bán song công 

- Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc đế treo tường và gắn 

Rack 

Cái 1 

5 

Bộ chuyển 

đổi quang 

điện 

Converter 

Gigabit 

(A+B) 

Bộ Chuyển đổi quang điện Media Converter 

Gigabit  cao cấp 

- Bước sóng phát Tx: 1550 nm. 

- Bước sóng thu Rx: 1310 nm. 

- Sử dụng 1 sợi cáp để truyền dữ liệu. 

- Loại tín hiệu: Single-Mode. 

- Khoảng cách truyền dữ liệu: 20 km 

Bộ 8 

6 

Dây cáp 

mạng CAT 6 

UTP 

Cáp mạng  CAT.6 UTP  
- Cáp mạng CAT.6 UTP Copper, 24AWG, vỏ nhựa 

PVC. 

- Dây cáp mạng chuẩn quốc tế Cat.6 UTP. 

- Thiết kế với 4 cặp dây, chất liệu lõi đồng nguyên chất, 

kích thước 24AWG. 

- Chạy được tốc độ 1G – Đáp ứng nhu cầu cho những 

ứng dụng Gigabit Ethernet, 10/100BASE-TX… 

- Cho phép cấp nguồn qua Ethernet (PoE). 

- Thích hợp sử dụng cho việc triển khai camera HD, hệ 

thống mạng tốc độ cao,… 

Mét 1.000 

7 Cáp Quang 
Cáp quang loại 1 sợi cáp có gia cường 

Mét 

 

400 

 

 

8 Tủ Rack  

Tủ Rack treo tường 42U 
– Kích thước thực: (HxWxD) H2045xW600xD800mm 

– Kiểu dáng: 4 bánh xe và chân tăng 

– Hệ thống cửa trước: Lưới / Mica 

– Phụ kiện: 2x Fan 220v; Ổ điện 06 chấu chuẩn Đa 

dụng, 40 bộ ốc cài tủ rack. 

– Màu sắc: Đen 

Cái 1 

Tủ Rack treo tường 6U 
- Kích thước : 350x600x400cm 

- Chất liệu : Tôn sơn tỉnh điện 

- Độ dày : 1-1,5 với tôn, thanh gia cường 2-2,5 

Cái 4 
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9 
Đầu cáp 

mạng Rj45 
Đầu cáp mạng Rj45 
- Chân bấm bằng đồng nguyên chất 

Cái 100 

10 

Thiết Bị Phát 

Wifi treo 

tường cho 

nhân viên 

 

Thông số kỹ thuật:   

 Thiết bị Router Wifi 

-Hỗ trợ  Tốc độ lên đến 1267Mbps 

-Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz 

-Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 30+ 

1 cổng 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX), 3 cổng 

10/100/1000M LAN 

-Hỗ trợ Mesh nhiều bộ Wifi với nhau. 

-Hỗ trợ Roamming Layer 2 

Cái 4 

11 
Thiết bị phát 

Wifi 

BỘ PHÁT WIFI  
- Tốc độ tối đa ở 2 băng tần 1370 mb/s 

- Hỗ trợ Wifi chuẩn 802.11a/b/g/n/ac. 

- Kết nối: 1 cổng LAN Gigabit. 

- Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng PoE 802.3af. 

- Quản lý tập trung, Captive Portal, Multi-SSID, 4 ăng 

ten ngầm. 

Cái 16 

12 Chi Phí khác 
- Vật tư triển khai, thi công hoàn thành gói thầu bao gồm 

( đinh, ốc vít, dây điện, nẹp điện, và đã bao gồm công 

lắp đặt  cấu hình hệ thống) 

Gói 1 
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